
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Ghi chú

1 50801539 Trần Xuân Dãn 1999/03/26 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 50122928 Hoàng Huy Sâm 02/03/1993 Nam Gia Lai
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 91203920 Nguyễn Hoàng Nam 28/08/2002 Nam Thái Nguyên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 91210058 Nguyễn Văn Huy 13/02/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 91200210 Vương Đắc Mạnh 08/10/2003 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 50803850 Mai Xuân Linh 18/12/1987 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 50112383 Lê Thị Xuân 09/10/2000 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 91227416 Nguyễn Hữu Nguyên 20/12/2002 Male Đắk Lắk
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 10018827 Ngô Thị Đào 15/06/1995 Female Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 91211722 Lê Huy Tuấn 11/04/2002 Male Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

11 91220099 Trần Ngô Nguyện 16/03/1986 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 51108164 Nguyễn Đình Thủy 18/05/1999 Male Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 51102226 Trần Nguyễn Như Linh 15/12/2001 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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